
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB13391 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16/08/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB13392 Nguyễn Phương Trang 25/07/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB13393 Nguyễn Thị Thu Trang 23/10/2001 Nữ Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB13394 Vũ Thị Quỳnh Trang 13/05/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB13395 Huỳnh Thanh Trí 15/10/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB13396 Nguyễn Việt Trinh 16/08/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB13397 Trần Văn Trình 05/06/1992 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB13398 Nguyễn Nam Trung 26/09/1994 Nam Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB13399 Đinh Xuân Trường 24/02/1986 Nam Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB13400 Lê Xuân Trường 01/05/1990 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB13401 Nguyễn Quang Trường 03/07/2005 Nam Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB13402 Phan Ngọc Quang Trường 21/05/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB13403 Nguyễn Hoàng Tuấn 17/02/2007 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB13404 Lê Thanh Tùng 31/07/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB13405 Phạm Trọng Vĩ 22/07/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB13406 Mai Văn Vương 23/01/2006 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB13407 Nguyễn Hà Phương Vy 10/06/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB13408 Nguyễn Thị Kim Yến 15/06/2000 Nữ Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB13409 Vũ Thị Hải Yến 24/12/2005 Nữ Kinh 607-Nhà C6

19Tổng số lượng: 
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